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Trịnh Tam Kiệt 

123,33     Khoa 

Môi 

trường 

0,5 
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Original 
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  Ecological Risk 
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Water, air 
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Field evaluation of 

diffusive gradients in thin-
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Science of 
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Environment  
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Vũ Thị 
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Nông nghiệp 

và Phát triển 
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Bộ Nông 
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Quyên 
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Đánh giá chất lượng nước 

dưới đất tầng Holocen tại 

huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam sử dụng chỉ số chất 

lượng nước dưới đất 

(GWQI) 

Tạp chí 

Khoa học  

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

ISSN 2615-9279 

ISSN 2588-1094 

Tập 37 

2021 Trịnh 

Thị 

Thắm 

Đỗ Thị 

Hiền 

Nguyễn Thủy 

Chung 

Ngô Trà Mai 

295 

    

Khoa 
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trường 
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Đánh giá hàm lượng và rủi 

ro sinh thái của một số 

hợp chất clo hữu cơ khó 

phân hủy trong nước và 
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Tạp chí 

Khoa học  

Đại học 
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Hà Nội 

ISSN 2615-9279 

ISSN 2588-1094 
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Thành 

Trung 

Lê Thị 
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Đánh giá tính chất hóa học 

của đất nông nghiệp tại 

một số huyện thuộc khu 

vực hạ lưu sông Hồng 

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tạp chí Lý 

luận, Chính 

trị, Khoa 

học và 

nghiệp vụ 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

ISSN 1859-1477 
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Assessment of some water 

quality parameters in the 

Red River downstream, 

Vietnam by combining 

field monitoring and 

remote sensing method 

Recent 

Trends in the 

Application 

of Green 

Technologies 

and their 

Management 

Springer ISSN 

09441344, 

16147499 

2021 Trinh 

Thi 

Tham 

Trinh 

Thi 

Thuy 

Vu Thi 

Mai 

Le Thi 

Trinh 

Trinh Le Hung 

Chu Vu Hai 

Tu Binh Minh 

362,86 

    

Khoa 

Môi 

trường 

Q2 

6 TS. Trịnh Thị Thủy             904,52 539,8 -     

 

Đánh giá tính chất hóa học 

của đất nông nghiệp tại 

một số huyện thuộc khu 

vực hạ lưu sông Hồng 

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tạp chí Lý 

luận, Chính 

trị, Khoa 

học và 

nghiệp vụ 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

ISSN 1859-1477 

Số 9 (359) 5/2021 

2021 Trịnh 

Thị 

Thắm 

Nguyễn 

Thành 

Trung 

Trịnh 

Thị 

Thủy   

246,67 

    

Khoa 

Môi 

trường 

0,5 

 

Đánh giá hàm lượng và rủi 

ro sinh thái của một số 

hợp chất clo hữu cơ khó 

phân hủy trong nước và 

trầm tích mặt sông Hồng 

đoạn chảy từ Hà Nội đến 

Nam Định 

Tạp chí 

Khoa học  

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

ISSN 2615-9279 

ISSN 2588-1094 

Tập 37 

2021 Trịnh 

Thị 

Thắm 

Trịnh 

Thị 

Thủy 

Nguyễn 

Thành 

Trung 

Lê Thị 

Trinh   

295 

    

Khoa 

Môi 

trường 

1 
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Assessment of some water 

quality parameters in the 

Red River downstream, 

Vietnam by combining 

field monitoring and 

remote sensing method 

Recent 

Trends in the 

Application 

of Green 

Technologies 

and their 

Management 

Springer ISSN 0944 - 1344   Trinh 

Thi 

Tham 

Trinh 

Thi 

Thuy 

Vu Thi 

Mai 

Le Thi 

Trinh 

Trinh Le Hung 

Chu Vu Hai 

Tu Binh Minh 

362,86 

    

Khoa 

Môi 

trường 

Q2 

7 TS. Lê Thu Thủy             885 635 -     

 

Bước đầu thử nghiệm thu 

hồi photphat và amoni 

trong nước thải chăn nuôi 

lợn dưới dạng kết tủa 

struvite bằng phương pháp 

điện hóa 

Tạp chí Phân 

tích Hóa, lý 

và sinh học 

Hội Khoa 

học kỹ 

thuật phân 

tích hóa, lý 

và sinh học 

Việt Nam 

ISSN 0868-3224 

Số 3 

2020 Lê Thu 

Thủy  

Đỗ Thị Tuyết 

Nhung 

Vũ Thị Minh 

Châu 

295 

    

Khoa 

Môi 

trường 

0,75 

 

Hàm lượng một số kim 

loại nặng trong trầm tích ở 

vùng biển ven bờ Quy 

Nhơn, miền Trung Việt 

Nam” 

Tạp chí 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

ISSN 1859-4581 

Số 6 

2021 Lê Thị 

Hải Lê 

Lê Thu 

Thủy  

  

590 

    

Khoa 

Môi 

trường 

1 

8 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh     1400,5 0 -     

 

Silicic acid increases 

dispersibility of micro-

sized biochars 

Colloids and 

Surfaces A: 

Physicochem

ical and 

Engineering 

Aspects  

Elsevier - ISSN: 0927-

7757 

- Số 617 (2021) 

126381 

2021 - Anh 

T.Q. 

Nguyen  

Anh M.Nguyen , 

Nga T.T. Pham, 

Ly N. Nguyen, 

Huan X. Nguyen 

, Dung 

D.Nguyen, Tien 

M. Tran, Anh D. 

Nguyen, Phong 

D. Tran, Minh 

N. Nguyen 

254 

    

Khoa 

Môi 

trường 

Q2 
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CO2 can decrease the 

dissolution rate of ashed 

phytoliths 

Geoderma Elsevier - ISSN: 0016-

7061 

- Số 385 (2021) 

114835 

2021 - Anh 

T.Q. 

Nguyen  

Anh M. 

Nguyen,  Nga 

T.T. Pham, 

Huan X. 

Nguyen, Quan 

T. Dang, Tien 

M. Tran, Anh 

D. Nguyen, 

Phong D. Tran,  

Minh N. 

Nguyen 

352,78 

    

Khoa 

Môi 

trường 

Q1 

 

Effects of CO2 and 

temperature on phytolith 

dissolution 

Science of 

the Total 

Environment  

Elsevier - ISSN: 00489697 

- 18791026 

- Số 772 (2021) 

145469 

2021 - Anh 

T.Q. 

Nguyen  

Anh M. 

Nguyen, Ly N. 

Nguyen, Huan 

X. Nguyen, 

Tien M. Tran, 

Phong D. Tran, 

Stefan Dultz, 

Minh N. 

Nguyen 

396,88 

    

Khoa 

Môi 

trường 

Q1 

 

Arsenic in rice straw 

phytoliths: Encapsulation 

and release properties 

Applied 

Geochemistr

y 

Elsevier - ISSN: 0883-

2927 

- Số 127 (2021) 

104907 

2021 - Anh 

T.Q. 

Nguyen  

 Minh N. 

Nguyen, Than 

T.N. Dam, Anh 

M. Nguyen, Ly 

N. Nguyen, 

Lim T. Duong, 

Quan T. Dang, 

Thuy T. Tran 

396,88 

    

Khoa 

Môi 

trường 

Q1 

9 
ThS. Hoàng Thị Tuyết 

Nhung     
        740 635 -     

  

Cải thiện kỹ năng nghe 

hiểu cho sinh viên không 

chuyên tiếng Anh  

'- Tạp chí 

Thiết bị giáo 

dục 

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

- ISSN: 1859-

0810 

- Số đặc biêt tháng 

9 năm 2021 

2021 'Hoàng 

Thị 

Tuyết 

Nhung 

  740     Bộ môn 

Ngoại 

ngữ 

0,5 
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10 ThS. Ngô Thị Hà             740 635 -     

  

Dạy Ngữ pháp tách biệt 

hay tích hợp vào các 

nhiệm vụ giao tiếp? 

'- Tạp chí 

Thiết bị giáo 

dục 

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

- ISSN: 1859-

0810  

- Số 249 - Kỳ 2 - 

tháng 9 năm 2021 

2021 Ngô Thị 

Hà 

  740     Bộ môn 

Ngoại 

ngữ 

0,5 

11 TS. Bùi Thị Oanh             1.180 590 -     

  

Phương thức định danh 

các từ ngữ chỉ trang phục 

phần thân trên trong tiếng 

Việt và tiếng Anh 

'- Tạp chí 

Ngôn ngữ và 

đời sống 

Hội Ngôn 

ngữ học 

Việt Nam 

- ISSN: 0868-

3409 

- Số 8 (315) - 

2021 

2021 Bùi Thị 

Oanh 

  1180     Bộ môn 

Ngoại 

ngữ 

1 

12 ThS. Đặng Đức Chính             740 413 -     

  

Tăng cường giảng dạy và 

học tiếng Anh chuyên 

ngành của sinh viên năm 

thứ hai khoa Công nghệ 

thông tin Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

'- Tạp chí 

Thiết bị giáo 

dục 

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết bị 

Giáo dục 
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- ISSN: 1859-

0810 

- Số đặc biêt tháng 

8 năm 2021 

2021 Đặng 

Đức 

Chính 

  740     Bộ môn 

Ngoại 

ngữ 

0,5 

13 ThS. Nguyễn Thùy Linh 
    

        
740 590 - 

  
  

  

Sử dụng từ vựng cho sinh 

viên năm nhất trường Đại 

học tài nguyên và Môi 
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Thiết bị giáo 
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của Hiệp 
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- ISSN: 1859 - 

0810   

- Số đặc biệt - 

Tháng 7-2021  

2021 Nguyễn 

Thùy 

Linh 

  

740 

    

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ 

0,5 

14 ThS. Đoàn Vân Kiều             740 590 -     

  

Sử dụng điện thoại thông 

minh một cách hiệu quả 

trong giờ học Tiếng Anh. 

'- Tạp chí 

Thiết bị giáo 

dục 

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

- ISSN: 1859 - 

0810  - Số: 243 - 

Kỳ 2 - Tháng 6-

2021  

2021 Đoàn 

Vân 

Kiều 
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Ngoại 

ngữ 
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15 ThS. Đinh Thị Hoài Ly             740 590 -     

  

Xây dựng mối quan hệ  

(RAPPORT-BUILDING) 

giữa giảng viên và sinh 

viên trong lớp học trực 

tuyến 

'- Tạp chí 

Thiết bị giáo 

dục 

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

- ISSN: 1859 - 

0810  - Số đặc biệt 

Kỳ 2 - Tháng 7-

2021 

2021 Đinh Thị 

Hoài Ly 

  

740 

    

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ 

0,5 

16 ThS. Vũ Mỹ Linh             1.256 540 -     

  

Đặc điểm sinh trưởng, 

phát triển và năng suất của 

giảo cổ lam, dây thìa canh, 

sâm cau trồng tại xã Đại 

Đình, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

- Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Trường Đại 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Hà Nội 

- ISN: 0866 - 7608 

- Số 36/2021 

2021 Vũ Mỹ 

Linh, 

Lưu Văn 

Huyền, 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

  

295 

    

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ 

0,5 

  

Ứng dụng phần mềm 

Quizizz trong giảng dạy 

học phần tiếng Anh căn 

bản cho sinh viên trường 

Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

'- Tạp chí 

Thiết bị giáo 

dục 

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

- ISSN 1859-0810 

- Số 250 Kỳ 1- 

Tháng 10- 2021 

2021 Vũ Mỹ 

Linh 

  

740     Bộ môn 

Ngoại 

ngữ 

0,5 

 

Áp dụng thí điểm chương 

trình quản lý tổng hợp 

vùng bờ Hải Phòng 

- Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Trường Đại 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Hà Nội 

- ISN: 0866 - 7608 

- Số 34/2020 

2020 Lưu Văn 

Huyền, 

Trần 

Thành 

Lê, 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng, 

Vũ Mỹ 

Linh 

  221,25     Bộ môn 

Ngoại 

ngữ 

0,5 
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17 TS. Bùi Đắc Thuyết             1.373 508 -     

  

Speaking their language – 

Development of a 

multilingual decision-

support tool for 

communicating invasive 

species risks to decision 

makers and stakeholders 

Environment

al Modelling 

and Software 

Elsevier ISSN: 1364-8152 

Vol. 135 (2021) 

104900 

2021 Bùi Đắc 

Thuyết 

Gordon H. 

Copp, Lorenzo 

Vilizzi, Hui 

Wei, Shan Li, 
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Daniela 
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S. Gilles Jr., 
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Głowacki, 

Philippe 

Goulletquer,Ele

na Interesova, 

Sonia Iqbal, 
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Khoa 

Khoa 

học 

Biển và 

Hải đảo 

2 (IF: 
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ISI, 
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  A global-scale screening 

of non-native aquatic 

organisms to identify 

potentially invasive 

species under current and 

future climate conditions 

Science of 

the Total 

Environment 

Elsevier ISSN: 0048-9697 
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